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Tóm tắt: Nghiên cứu sự thay ñổi của quần xã cá rạn theo các kiểu hình thái rạn san hô 
ñược thực hiện tại 60 mặt cắt tại 3 rạn dạng riềm ñiển hình, 3 rạn riềm không ñiển hình và 3 
rạn kiểu dạng nền tại khu vực vịnh Cà Ná, vùng biển ven bờ Nam Trung bộ trong năm 2005  
và 2006. Kết quả phân tích nhóm và ña chiều dựa vào thành phần loài và mức ñộ phong phú 
của quần xã cá rạn giữa 3 kiểu rạn cho thấy có sự hình thành riêng biệt giữa 2 tập hợp của 
quần xã cá rạn  dạng nền và rạn dạng riềm ñiển hình (P < 0,01) và giữa rạn dạng nền và rạn 
dạng riềm không ñiển hình (P < 0,01), nhưng không có sự khác nhau giữa rạn dạng riềm ñiển 
hình và không ñiển hình (P > 0,05). Rạn dạng nền có ñộ giàu có về loài và mật ñộ cá thể 
trung bình (25,1 loài/100m2 và 127,0 con/100m2) cao hơn nhiều so với rạn dạng riềm ñiển 
hình (14,4 loài/100m2 và 94,8 con/100m2) và không ñiển hình (13,2 loài/100m2 và 75,9 
con/100m2), trong khi ñó các giá trị này lại khá tương ñồng giữa rạn riềm ñiển hình và không 
ñiển hình. Hệ số tương quan giữa rạn dạng riềm ñiển hình và riềm không ñiển hình khá thấp 
(R = 0,469), nhưng chỉ số này lại cao hơn nhiều khi so sánh giữa rạn dạng nền với rạn dạng 
riềm ñiển hình (R = 0,897) và với rạn dạng riềm không ñiển hình có giá trị khá thấp (R = 
0,925). ðiều này cho thấy rằng tính chất quần xã cá rạn của kiểu rạn riềm ñiển hình và không 
ñiển hình khá tương ñồng, nhưng lại có sự khác biệt giữa rạn dạng nền với dạng rạn riềm 
ñiển hình và không ñiển hình.  
I. MỞ ðẦU 
 Mặc dù ñã có một số công trình nghiên cứu liên quan ñến sự hình thành các dạng tập 
hợp quần xã cá rạn theo cấu trúc rạn san hô, nhưng cho ñến nay những nghiên cứu chi tiết 
về tính chất và cấu trúc của quần xã cá rạn theo hình thái và cấu trúc rạn là rất ít. Kết quả 
của một số nghiên cứu cho rằng hình thái và cấu trúc phức tạp của rạn sẽ ảnh hưởng ñến 
thành phần loài và sự phong phú của cá rạn (Beukers và Jones, 1997). Sự ña dạng, phân bố 
và mức ñộ phong phú của cá rạn chịu sự chi phối bởi thành phần cấu trúc của quần cư 
(Steele, 1999; McClanahan và Arthur, 2001). Galzin và Legendre (1987) xác ñịnh 4 kiểu 
tập hợp quần xã cá rạn san hô ở khu vực Polynesia (Pháp) và cho rằng chúng có liên quan 
mật thiết ñối với sự khác nhau về cấu trúc hình thái của các kiểu rạn như rạn riềm, lagun, 
mặt bằng rạn và sườn dốc rạn bên ngoài. Letourneur (1996a) nghiên cứu quần xã cá rạn ở 
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vùng ñảo Reunion cũng ñã xác ñịnh 3 kiểu tập hợp quần xã cá rạn phân bố theo các ñới 
khác nhau. 
 Gladfelter và Gladfelter (1978) khi nghiên cứu cấu trúc quần xã cá rạn trong các 
lagun ở quần ñảo Virgin – Australia cho rằng sự thay ñổi cấu trúc quần xã cá rạn có liên 
quan ñến sự khác nhau của cấu trúc quần cư. Galzin (1987) ñã ghi nhận sự ñồng nhất về 
các tập hợp thành phần loài cá rạn ở ñộ sâu 3 – 30 m khu vực ñảo Moore – Polynesia 
(Pháp). Ở các rạn khu vực Tulear (Madagascar), Harmelin-Vivien (1977) xác ñịnh 2 kiểu 
quần xã riêng biệt trên các ñới nông và sâu > 20 m của rạn san hô. Letourneur và cộng sự 
(2000) ghi nhận phân bố của quần xã cá rạn san hô không có sự ñồng nhất giữa 3 kiểu rạn 
(rạn chắn, rạn nền và rạn riềm) ở vùng biển New Caledonia, trong ñó vùng rạn chắn có 
sinh khối và trữ lượng cao hơn so với vùng rạn dạng nền và rạn dạng riềm.  
 Vùng biển ven bờ vịnh Cà Ná ñược ghi nhận có sự tồn tại của 3 kiểu dạng hình thái 
và cấu trúc là rạn dạng riềm ñiển hình (fringing reef), rạn riềm không ñiển hình (non-
fringing reef) và rạn dạng nền (platfom reef) (Võ Sĩ Tuấn và cộng sự, 2005). Do sự khác 
biệt về lịch sử hình thành và phát triển cũng như về hình thái và cấu trúc nên tính chất khu 
hệ san hô tạo rạn cũng có sự khác nhau giữa các kiểu dạng rạn nói trên. Vấn ñề ñược ñặt 
ra là liệu sự khác biệt về hình thái và cấu trúc giữa các kiểu rạn có tạo nên sự khác biệt về 
tính chất của quần xã cá rạn hay không thì vẫn chưa ñược quan tâm nghiên cứu. Bên cạnh 
ñó, khu vực vịnh Cà Ná ñang ñược xem là một trong 15 khu vực quan trọng ñề xuất ñược 
thiết lập khu bảo tồn biển trong hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam. Vì vậy, các kết quả 
của nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết về tính chất và cấu trúc của quần xã 
cá rạn giữa các kiểu hình thái rạn nói trên, ñồng thời cung cấp những tư liệu cần thiết phục 
vụ cho việc quy hoạch bảo tồn biển tại khu vực này trong tương lai. 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Thời gian và ñịa ñiểm 
 Các chuyến ñiều tra thu thập số liệu ñược thực hiện tại 9 ñiểm rạn trong vịnh Cà Ná 
vào tháng 6 năm 2005 và tháng 10 năm 2006. Trong ñó, 3 ñiểm ñại diện cho rạn dạng nền 
(bãi rạn ngầm Breda), 3 ñiểm rạn dạng riềm ñiển hình (phía Bắc Cù Lao Cau) và 3 ñiểm 
rạn dạng riềm không ñiển hình (phía ðông và ðông Nam Cù Lao Cau) (hình 1).  
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Hình 1: Vị trí các ñiểm nghiên cứu trong vịnh Cà Ná. Chú thích: ñiểm 1, 2, 3 ñại diện cho 
kiểu rạn riềm ñiển hình (fringing reef); ñiểm 4, 5, 6 ñại diện cho kiểu rạn riềm không ñiển 
hình (non-fringing reef) và ñiểm 7, 8, 9 ñại diện cho kiển rạn dạng nền (platform reef) trên 
bãi cạn Breda 
2. Phương pháp thu thập số liệu 
 Tại mỗi rạn khảo sát ñã ñược chọn lựa của rạn dạng riềm ñiển hình và không ñiển 
hình, hai dây mặt cắt có ñộ dài mỗi dây 100m ñược rải song song với bờ trên hai ñới mặt 
bằng (ñộ sâu từ 2 – 5 m) và sườn dốc (từ 6 – 12 m) tùy thuộc vào ñịa hình của mỗi ñiểm 
rạn khảo sát. Trên mỗi dây mặt cắt của từng ñới rạn ñược chia thành 4 ñoạn, mỗi ñoạn có 
chiều dài 20 m và hai ñoạn cách nhau 5 m. Tại mỗi ñiểm có 8 ñoạn mặt cắt (4 trên mặt 
bằng và 4 trên sườn dốc rạn) ñược thu thập số liệu, và ñây ñược xem là mẫu lập lại khi 
phân tích thống kê. Riêng ñối với 3 ñiểm rạn dạng nền trên bãi cạn Breda, do cấu trúc ñịa 
hình khá tương tự nhau và không có sự phân chia thành các ñới rõ ràng (mặt bằng và sườn 
dốc) nên mỗi ñiểm chỉ ñược khảo sát trên 1 ñới mặt bằng rạn (ñộ sâu 3 – 4 m) gồm 4 ñoạn 
mặt cắt. Như vậy, tổng số có 60 ñoạn mặt cắt tại 9 ñiểm rạn ñược khảo sát (24 mặt cắt tại 
3 rạn dạng riềm ñiển hình, 24 ñoạn mặt cắt tại 3 rạn dạng riềm không ñiển hình và 12 ñoạn 
mặt cắt tại 3 rạn dạng nền). 
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 Sau khi mặt cắt ñã ñược cố ñịnh khoảng 15 phút, người quan sát cá tiến hành bơi 
chậm dọc theo dây mặt cắt, ñếm số lượng cá thể và kích thước (chiều dài thân) của từng 
loài cá rạn trong phạm vi diện tích của mỗi ñoạn mặt cắt là 100 m2 (20 m dài và 5 m rộng) 
theo phương pháp của English và cộng sự (1997), Hodgson và Waddell (1998). Việc ñịnh 
loại cá rạn ñược dựa theo các tài liệu phân loại hiện hành của Carcasson (1977), Randall 
và cộng sự (1990), Myers (1991), Kuiter (1992), Allen và cộng sự (2003). 
3. Xử lý và phân tích số liệu 
 Các tập hợp quần xã cá rạn ñặc trưng ñược thực hiện bằng phương pháp phân tích 
nhóm (cluster analysis) và phân tích ña chiều (multidimension scaling - MDS) dựa vào 
thành phần loài và sự phong phú của quần xã cá rạn. So sánh sự khác biệt giữa các tập hợp 
quần xã cá rạn ñược thực hiện bằng phép thử thống kê sự giống nhau giữa các tập hợp 
(ANOSIM randomization test; Clarke, 1993). Xác ñịnh các nhóm loài ñặc trưng cho các 
dạng tập hợp quần xã cá rạn ñược thực hiện bằng phép tính SIMPER. Các phép phân tích 
này ñược thực hiện trên phần mềm PRIMER 5.0. So sánh sự sai khác về ñộ giàu có loài và 
mật ñộ của quần xã cá rạn giữa các dạng rạn ñể thực hiện bằng phép thử thống kê một 
biến (One-way ANOVA). ðể giảm thiểu tính không ñồng nhất, số liệu ñộ giàu có loài và 
mật ñộ của quần xã cá rạn ñược chuyển dạng bằng cách lấy logarit của các giá trị này 
(log(x + 1)) trước khi thực hiện các phép thử thống kê. 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 Kết quả phân tích nhóm và ña chiều sự phong phú của quần xã cá rạn san hô của các 
khu vực rạn ñại diện cho 3 kiểu hình thái rạn (dạng riềm ñiển hình, dạng riềm không ñiển 
hình và dạng nền) ở vịnh Cà Ná cho thấy có sự hình thành 2 tập hợp quần xã cá rạn riêng 
biệt ñặc trưng cho nhóm rạn dạng nền và nhóm rạn dạng riềm (gồm rạn riềm ñiển hình và 
riềm không ñiển hình) (hình 2 và 3).  
 Các kết quả phép thử thống kê về sự giống nhau giữa các tập hợp quần xã cá rạn 
(ANOSIM test) theo các dạng hình thái rạn san hô cho thấy có sự khác nhau rõ ràng giữa 2 
tập hợp của quần xã cá rạn dạng rạn nền và dạng rạn riềm (P < 0,01) và giữa rạn dạng nền 
và dạng rạn riềm không ñiển hình (P < 0,01), trong khi ñó không có sự khác nhau giữa dạng 
rạn riềm ñiển hình và không ñiển hình (P > 0,05) (bảng 1). Hệ số tương quan (Global R) 
giữa các tập hợp kiểu dạng rạn riềm ñiển hình và không ñiển hình có giá trị khá thấp ñối (R 
= 0,469), trong khi ñó chỉ số này lại có giá trị cao khi so sánh giữa nhóm rạn dạng riềm ñiển 
hình và dạng rạn nền (R = 0,897), giữa rạn dạng riềm không ñiển hình và dạng rạn nền (R = 
0,925) (Bảng 1). ðiều này cho thấy rằng tính chất quần xã cá rạn của kiểu rạn riềm ñiển 
hình và không ñiển hình khá tương ñồng nhưng lại khác biệt so với kiểu dạng rạn nền. 
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Hình 2: Sự hình thành các dạng tập hợp quần xã cá rạn san hô trên cơ sở kết quả phân tích 
nhóm về sự phong phú cá rạn theo các dạng hình thái rạn san hô. Chú thích: FRIN: Rạn 
riềm ñiển hình; N-FRIN: Rạn riềm không ñiển hình; PLAT: Rạn dạng nền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3: Sự hình thành các dạng tập hợp quần xã cá rạn san hô từ kết quả phân tích ña 
chiều về sự phong phú cá rạn theo các dạng hình thái rạn san hô. Chú thích: FRIN: Rạn 
riềm ñiển hình; N-FRIN: Rạn riềm không ñiển hình; PLAT: Rạn dạng nền 
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Bảng 1: Tóm tắt kết quả thống kê sự giống nhau giữa các tập hợp quần xã cá rạn theo kiểu 
hình thái rạn san hô trong vịnh Cà Ná.  
Số trong ngoặc biểu thị hệ số tương quan R. *: P < 0,05 
 Rạn dạng nền Rạn riềm ñiển hình 
Rạn riềm ñiển hình 0,001(0,897)*  
Rạn riềm không ñiển hình 0,002(0,925)* 0,0587(0,469) 
            
 So sánh mức ñộ giàu có về loài và mật ñộ của quần xã cá rạn theo các dạng hình thái 
rạn cho thấy ñộ giàu có về loài của dạng rạn riềm ñiển hình (trung bình 14,4 loài/100 m2) 
khá tương ñồng với dạng rạn riềm không ñiển hình (13,2 loài/100 m2), nhưng lại thấp hơn 
nhiều so với rạn dạng nền (25,1 loài/100 m2) (bảng 2). ðối với mật ñộ cũng phản ánh một 
xu thế tương tự là rạn riềm ñiển hình có mật ñộ trung bình (94,8 con/100 m2) cao hơn ñôi 
chút so với rạn riềm không ñiển hình (75,9 con/100 m2), nhưng lại thấp hơn ñáng kể so 
với rạn dạng nền (127,0 con/100 m2) (bảng 2).  
Bảng 2: So sánh ñộ giàu có về loài (loài/100 m2) và mật ñộ (con/100 m2) giữa các dạng 
hình thái rạn san hô ở vịnh Cà Ná 
Các ñặc 
trưng 
Riềm ñiển 
hình 
Riềm không ñiển 
hình Dạng nền 
 Dao ñộng Trung bình Dao ñộng Trung bình Dao ñộng Trung bình 
ðộ giàu có 
về loài 
5 - 26 14,4 ± 1,2 3 - 23 13,2 ± 1,1 16 - 40 25,1 ± 1,9 
Mật ñộ 14 - 219 94,8 ± 10,7 27 - 159 75,9 ± 8,2 69 - 206 127,0 ± 
12,4 
 
 Kết quả của các phép thử thống kê phản ảnh sự khác nhau rõ ràng ñộ giàu có về loài 
(P < 0,001) và mật ñộ (P < 0,05) của cá rạn giữa rạn dạng nền và rạn riềm. Nếu chấp nhận 
giả thuyết  mức ñộ ảnh hưởng của hoạt ñộng khai thác trong khu vực là giống nhau. ðiều 
này cho phép khẳng ñịnh rằng có sự khác nhau giữa quần xã cá rạn san hô của rạn dạng 
nền và rạn riềm, trong ñó ñộ giàu có và phong phú của quần xã cá rạn thuộc rạn dạng nền 
cao hơn so với rạn dạng riềm. Thành phần loài, mật ñộ và tần số xuất hiện của các nhóm 
loài ñặc trưng tạo nên sự khác biệt trong cấu trúc của các dạng tập hợp quần xã cá rạn 
ñược liệt kê trong bảng 3.  
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Bảng 3: Các nhóm loài ñặc trưng cho từng kiểu quần xã cá rạn san hô ở các vùng biển 
Việt Nam. Chú thích: TA: Tổng số cá thể ñếm ñược; MD: Mật ñộ trung bình (con/100 m2); 
F: Tần số suất hiện trong nhóm. 
Họ Loài TA % MD F 
Rạn dạng nền 
Pomacentridae Chromis viridis 1.525 45,7 127,1 3 
Pomacentridae Pomacentrus sp 317 9,5 26,4 8 
Pomacentridae Neoglyphidodon melas 199 6,0 16,6 12 
Pomacentridae Dascyllus reticulatus 107 3,2 8,9 8 
Pomacentridae Pomacentrus burroughi 87 2,6 7,3 6 
Pomacentridae Amblyglyphidodon curacao 76 2,3 6,3 9 
Chaetodontidae Chaetodon trifascialis 57 1,7 4,8 12 
Apogonidae Apogon sp1 50 1,5 4,2 3 
Pomacentridae Hemiglyphidodon plagiometopon 35 1,0 2,9 7 
Pempheriidae Pempheris oualensis 30 0,9 2,5 2 
Acanthuridae Ctenochaetus strigosus 23 0,7 1,9 4 
Tổng 2.506 75,2   
Tổng (tất cả các loài) 3.334    
Rạn dạng riềm (ñiển hình và không ñiển hình) 
Pomacentridae Pomacentrus chrysurus 1.099 23,9 22,9 43 
Apogonidae Apogon sealei 187 4,1 3,9 9 
Labridae Thalassoma lunare 176 3,8 3,7 33 
Pomacentridae Pomacentrus moluccensis 169 3,7 3,5 22 
Scaridae Scarus sordidus 164 3,6 3,4 15 
Pomacentridae Abudefduf sexfasciatus 121 2,6 2,5 9 
Pomacentridae Neoglyphidodon nigrogris 104 2,3 2,2 26 
Labridae Thalassoma hardwicke 89 1,9 1,9 13 
Tổng 2.109 45,8   
Tổng (tất cả các loài) 4.602    
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 Sự hình thành 2 tập hợp quần xã cá rạn ñặc trưng cho rạn dạng riềm và rạn dạng nền 
cho thấy tính chất thành phần và cấu trúc quần xã cá rạn chịu sự chi phối bởi thành phần 
và cấu trúc của nền ñáy rạn san hô trong từng kiểu rạn. Võ Sĩ Tuấn và cộng sự (2005) cho 
rằng có sự khác biệt về thành phần san hô giữa các rạn dạng riềm và rạn dạng nền trong 
khu vực vịnh Cà Ná. Quần xã san hô rạn dạng nền của bãi cạn Breda chủ yếu là san hô 
mềm Sarcophyton với sự xen kẽ với một số san hô cứng dạng khối thuộc giống 
Goniastrea, Porites, Platygyra và rong mơ Sargassum. Các rạn dạng riềm ở khu vực ñảo 
Cù Lao Cau lại ưu thế bởi các thảm ñơn loài thuộc giống san hô cứng Montipora, Panova, 
Acropora, Favia, Cyphastrea, Physogyra, Turbinaria và Pachyseris. 
 Sự khác nhau về thành phần và cấu trúc các dạng hợp phần nền ñáy rạn nói trên có 
thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa hai tập hợp quần xã cá rạn giữa rạn dạng riềm và 
rạn dạng nền. Sự khác biệt không ñáng kể về hình thái và cấu trúc giữa dạng rạn riềm ñiển 
hình và không ñiển hình (Võ Sĩ Tuấn và cộng sự, 2005) có thể tạo nên sự tương ñồng về 
tính chất phân bố và cấu trúc của quần xã cá rạn giữa hai dạng rạn này. Các nghiên cứu ñã 
chỉ ra rằng ñộ phủ san hô sống (Carpenter và cộng sự, 1981; Bell và Galzin, 1984; Cadoret 
và cộng sự, 1999; Nguyen Van Long và Phan Kim Hoang, 2008), thành phần và cấu trúc 
quần xã (Steele, 1999; McClanahan và Arthur, 2001; Nguyen Van Long và Phan Kim 
Hoang, 2008) ñóng vai trò chi phối ñối với cấu trúc phân bố của quần xã cá rạn. Kết quả 
ghi nhận sự khác biệt về quần xã cá rạn giữa các dạng hình thái và cấu trúc rạn trong 
nghiên cứu này phù hợp với kết quả của Letourneur và cộng sự (2000), Galzin và 
Legendre (1987). 
IV. KẾT LUẬN 
 Do tính chất khác biệt về hình thái cấu trúc giữa các kiểu rạn, quần xã cá rạn san hô 
của kiểu rạn dạng nền (platform) có sự khác biệt so với kiểu rạn dạng riềm nhưng không 
có sự khác nhau giữa kiểu rạn riềm ñiển hình và không ñiển hình. Rạn dạng nền có ñộ 
giàu có về loài và mật ñộ cá thể cao hơn nhiều so với rạn dạng riềm ñiển hình và không 
ñiển hình, trong khi ñó các giá trị này lại khá tương ñồng giữa rạn riềm ñiển hình và không 
ñiển hình.  
 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này ñược thực hiện bởi sự hỗ trợ tài chính của ñề tài Giám 
sát rạn san hô do Total Foundation tài trợ. Tác giả xin cảm ơn những ý kiến ñóng góp quý 
báu của TS. Võ Sĩ Tuấn và PGS.TS. Tore Johan Hoisaeter ñối với nghiên cứu này. Cảm 
ơn sự giúp ñỡ nhiệt tình trong công tác thực ñịa thu thập số liệu của các ñồng nghiệp: Phan 
Kim Hoàng, Hoàng Xuân Bền và Hứa Thái Tuyến. 
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CHANGE OF REEF FISH COMMUNITIES IN DIFFERENT MORPHOLOGIES 
OF CORAL REEFS 
NGUYEN VAN LONG 
Summary: Change of reef fish communities in different morphologies of coral reefs 
was conducted at 60 transects of 3 sites of fringing reefs, 3 sites of non-fringing reefs and 3 
sites of platform reefs in Ca Na Bay, South-Central Vietnam in 2005 and 2006. Results from 
cluster analysis and multidimensional scaling performed on data of fish abundance show that 
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there was a significant separation of two distinct assemblages of fish communities between 
platform reefs and fringing reefs (P < 0.01), and between platform reefs and non-fringing 
reefs (P < 0.01), but no significant difference was found between fringing reefs and non-
fringing reefs (P > 0.05). Species richness (25.1 species/100m2) and density (127.0 inds./100 
m
2) of the platform reefs were much higher than that of fringing reefs (14.4 species/100m2 and 
94.8 inds./100 m2 respectively) and non-fringing reefs (13.2 species/100 m2 and 75.9 inds./100 
m
2), but that were similar between fringing reefs and non-fringing reefs. Value of global 
correlation coefficient (R) between fringing reefs and non-fringing reefs was very low (R = 
0.469) compared to that between platform reefs and fringing reefs (R = 0.897), and between 
platform reefs and non-fringing reefs (R = 0.925). This indicates that characteristics of fish 
communities of fringing reefs were similar to those of non-fringing reefs, but that were 
different between platform reefs and fringing reefs and non-fringing reefs.   
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